
ĐVT: đồng

Nguồn NSTW
Nguồn NSĐP 

đối ứng

Nguồn 

NSTW

Nguồn NSĐP 

đối ứng

A B 1 1a 1b 2 2a 2b 3 4

TỔNG CỘNG: 7,725,000,000 2,045,000,000 5,680,000,000 2,840,000,000 2,840,000,000 3,722,334,500 2,213,747,000 1,508,587,500 4,002,665,500

1     
Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu 

quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự
100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 0

-

Công an huyện:Chương trình nâng cao chất 

lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, 

trật tự

00493 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 0

2     
Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP)
2,288,000,000 1,288,000,000 1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 1,900,000,000 800,000,000 1,100,000,000 388,000,000

-

Phòng NN&PTNT:Triển khai Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với sản 

phẩm lợi thế trên địa bàn và các hoạt động 

khác có liên quan

00493 2,288,000,000 1,288,000,000 1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 1,900,000,000 800,000,000 1,100,000,000 388,000,000

3     

 Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: Hỗ 

trợ sản xuất cà phê chè hữu cơ trên địa 

bàn huyện

688,000,000 688,000,000 688,000,000

Chuyển 

nguồn 

theo  QD 

507/202

4     

Chương trình tăng cường bảo vệ môi 

trường, an toàn thực phẩm và cấp nước 

sạch nông thôn

628,000,000 38,000,000 590,000,000 550,000,000 40,000,000 358,000,000 330,000,000 28,000,000 270,000,000

UBND xã Đăk KRoong: Sữa chữa các công

trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã
80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 0

UBND xã ĐăkMôn: Hệ thống điện chiếu

sáng các tuyến đường thôn Ri Nầm
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

UBND xã Đăk Long: Mua sắm thùng rác cỡ

lớn để thu gom rác thải bảo vệ môi trường

thôn Đăk Tu, Vai Trang và Đăk Ák

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0

Ghi 

chúDự toán năm 

2024

Trong đó

Giải ngân 

năm 2024

PHỤ LỤC 5

QUYẾT TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NTM QUÝ IV NĂM 2024

TT Nội dung chi
Gắn 

mã 

Kinh phí năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số:               /BC-UBND, ngày           tháng           năm 2024 của UBND huyện)

Nguồn vốn 

năm 2022, 

2023 kéo dài

Tổng cộng

Trong đó

Kinh phí còn lại



Nguồn NSTW
Nguồn NSĐP 

đối ứng

Nguồn 

NSTW

Nguồn NSĐP 

đối ứng

Ghi 

chúDự toán năm 

2024

Trong đó

Giải ngân 

năm 2024

TT Nội dung chi
Gắn 

mã 

Kinh phí năm 2024

Nguồn vốn 

năm 2022, 

2023 kéo dài

Tổng cộng

Trong đó

Kinh phí còn lại

-

UBND xã ĐăkLong -Mua thùng rác cở lớn 

cấp cho các thôn để thu gom rác thải bảo vệ 

MT, cải tạo cảnh quan môi trường 

00497 38,000,000 38,000,000 38,000,000 10,000,000 28,000,000 0

UBND xã Đăk Nhoong: Hệ thống điện chiếu

sáng và mua thùng rác hỗ trợ thôn Đăk Ung
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0

UBND xã ĐăkPlô: Thực hiện Chương trình

tăng cường bảo vệ môi trường an toàn thực

phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây 

80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 0

UBND xã ĐăkMan: Sữa chữa các công trình

nước sinh hoạt trên địa bàn thôn Đông lốc và

thôn Măng khên

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0

UBND xã Đăk Choong: Sửa chữa nước sinh

hoạt thôn Đăk Lây
60,000,000 60,000,000 60,000,000 0 60,000,000

UBND xã Xốp: Khắc phục sữa chữa nước

sinh hoạt tại xã Xốp.
80,000,000 80,000,000 40,000,000 40,000,000 0 80,000,000

UBND xã Mường Hoong: Làm nhà đốt rác

trên địa bàn thôn Mô Po và Xa Úa
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

UBND xã Ngọc Linh: Sữa chữa nước sinh

hoạt thôn Ngọc Súc 
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

5     Chương trình phát triển du lịch nông thôn 260,000,000 0 260,000,000 130,000,000 130,000,000 227,587,500 130,000,000 97,587,500 32,412,500

-

Phòng Văn hóa và Thông tin: Nâng cao chất 

lượng đời sống văn hoá của người dân nông 

thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống theo hướng bền vững gắn với 

phát triển du lịch nông thôn

160,000,000 160,000,000 80,000,000 80,000,000 160,000,000 80,000,000 80,000,000 0

-

Trung tâm Văn hóa- Thể thao Du lịch và 

Truyền thông: Tuyên truyền Chương trình 

MTQG xây dựng NTM gắn với phát triển du 

lịch bằng pano, băng rôn trên trang thông tin 

điện, đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, 

VHVN trên địa bàn huyện

100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 67,587,500 50,000,000 17,587,500 32,412,500



Nguồn NSTW
Nguồn NSĐP 

đối ứng

Nguồn 

NSTW

Nguồn NSĐP 

đối ứng

Ghi 

chúDự toán năm 

2024

Trong đó

Giải ngân 

năm 2024

TT Nội dung chi
Gắn 

mã 

Kinh phí năm 2024

Nguồn vốn 

năm 2022, 

2023 kéo dài

Tổng cộng

Trong đó

Kinh phí còn lại

6     Các hoạt động khác tại các địa phương 3,761,000,000 31,000,000 3,730,000,000 1,610,000,000 2,120,000,000 1,136,747,000 903,747,000 233,000,000 2,624,253,000

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo 

chương trình

100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 40,000,000

Phòng Văn hóa và Thông tin: Thiết lập mới 

nâng cấp đài truyền thanh xã
400,000,000 400,000,000 200,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 200,000,000 0

-

UBND Xã Đăk Pék: Kinh phí hoạt 

động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình nông thôn mới

00502 30,000,000 30,000,000 30,000,000 22,970,000 22,970,000 7,030,000

-

UBND Xã Đăk Pék: Hệ thống điện 

chiếu sáng dọc các tuyến đường trên 

địa bàn các thôn 14A, 14B, Đăk Rang

00497 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0

-
Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Đăk Pék, đến năm 2040
180,000,000 180,000,000 180,000,000 0 180,000,000

-

UBND Xã Đăk Kroong: Kinh phí 

hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình nông thôn mới

00502 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0

-
UBND Xã Đăk Kroong: Mua sắm 01 

bộ cồng chiêng hỗ trợ thôn Đăk Wâk
00496 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0

-

Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Đăk Kroong đến năm 

2040

160,000,000 160,000,000 160,000,000 0 160,000,000

-

UBND Xã Đăk Môn:Kinh phí hoạt 

động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình nông thôn mới

00502 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000



Nguồn NSTW
Nguồn NSĐP 

đối ứng

Nguồn 

NSTW

Nguồn NSĐP 

đối ứng

Ghi 

chúDự toán năm 

2024

Trong đó

Giải ngân 

năm 2024

TT Nội dung chi
Gắn 

mã 

Kinh phí năm 2024

Nguồn vốn 

năm 2022, 

2023 kéo dài

Tổng cộng

Trong đó

Kinh phí còn lại

-

UBND Xã Đăk Môn:Hệ thống điện 

chiếu sáng dọc các tuyến đường trên 

địa bàn thôn Đăk Giấc

00497 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000

-

UBND Xã Đăk Môn:Sữa chữa các 

công trình thủy lợi trên địa bàn Thôn 

Măng Lon

00492 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000

Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Đăk Môn, đến năm 2040
160,000,000 160,000,000 160,000,000 0 160,000,000

-

UBND Xã Đăk Long: Mua sắm thiết 

bị âm thanh, thiết bị nghe nhìn và các 

thiết bị khác phục vụ hoạt động 

UBND xã và thôn Đăk Ôn.

00496 90,000,000 90,000,000 90,000,000 0 90,000,000

-

UBND Xã Đăk Long:Kinh phí hoạt 

động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình nông thôn mới

00502 51,000,000 31,000,000 20,000,000 20,000,000 32,600,000 19,600,000 13,000,000 18,400,000

Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Đăk Long, đến năm 2040
160,000,000 160,000,000 160,000,000 0 160,000,000

-

UBND xã Đăk Nhoong: Mua sắm bộ 

cồng chiêng, trống và tập huấn truyền 

nghề  thôn Đăk Ung 

00496 60,000,000 60,000,000 60,000,000 5,000,000 5,000,000 55,000,000

-

UBND xã Đăk Nhoong: Kinh phí 

hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình nông thôn mới

00502 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0

Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Đăk Nhoong, đến năm 

2040

130,000,000 130,000,000 130,000,000 0 130,000,000



Nguồn NSTW
Nguồn NSĐP 

đối ứng

Nguồn 

NSTW

Nguồn NSĐP 

đối ứng

Ghi 

chúDự toán năm 

2024

Trong đó

Giải ngân 

năm 2024

TT Nội dung chi
Gắn 

mã 

Kinh phí năm 2024

Nguồn vốn 

năm 2022, 

2023 kéo dài

Tổng cộng

Trong đó

Kinh phí còn lại

-

UBND xã Đăk Plô: Kinh phí hoạt 

động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình nông thôn mới

00502 40,000,000 40,000,000 40,000,000 14,000,000 14,000,000 26,000,000

-

UBND xã Đăk Plô: Các hoạt động 

khác tại địa phương (Sữa chữa thủy 

lợi Đăk Plô)

00492 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0

Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Đăk Plô, đến năm 2040
170,000,000 170,000,000 170,000,000 0 170,000,000

-
UBND xã Đăk Man: Phát triển du 

lịch thác Đăk Chè, thôn Măng Khên
00496 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

-

UBND xã Đăk Man: Kinh phí hoạt 

động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình nông thôn mới

00502 30,000,000 30,000,000 30,000,000 11,385,000 11,385,000 18,615,000

Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Đăk Man, đến năm 2040
140,000,000 140,000,000 140,000,000 0 140,000,000

-
UBND xã Đăk Choong: Hỗ trợ trang 

bị cồng chiêng và trống thôn Đăk Mi
00496 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 0

-

UBND xã Đăk Choong: Kinh phí 

hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình nông thôn mới

00502 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0

-
UBND xã Đăk Choong: Sửa chữa 

thuỷ lợi Đăk Tơ Xoa
00492 59,000,000 59,000,000 59,000,000 0 59,000,000

Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Đăk Choong, đến năm 

2040

200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

- UBND xã Xốp: Hỗ trợ trang bị cồng 

chiêng, trống và tập huấn truyền nghề 
00496 120,000,000 120,000,000 120,000,000 29,800,000 29,800,000 90,200,000



Nguồn NSTW
Nguồn NSĐP 

đối ứng

Nguồn 

NSTW

Nguồn NSĐP 

đối ứng

Ghi 

chúDự toán năm 

2024

Trong đó

Giải ngân 

năm 2024

TT Nội dung chi
Gắn 

mã 

Kinh phí năm 2024

Nguồn vốn 

năm 2022, 

2023 kéo dài

Tổng cộng

Trong đó

Kinh phí còn lại

-

UBND xã Xốp: Kinh phí hoạt động 

của Ban chỉ đạo thực hiện Chương 

trình nông thôn mới

00502 30,000,000 30,000,000 30000000 30,000,000 30,000,000 0

-
UBND xã Xốp: Sữa chữa các công 

trình thủy lợi trên địa bàn xã
00492 72,000,000 72,000,000          50,000,000        22,000,000 0 72,000,000

-

UBND xã Xốp: Hệ thống điện chiếu 

sáng dọc các tuyến đường trên địa 

bàn thôn Kon Liêm

00497 100,000,000 100,000,000          50,000,000        50,000,000 100,000,000 100,000,000 0

Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Xốp,  đến năm 2040
178,000,000 178,000,000      178,000,000 0 178,000,000

-

UBND xã Mường Hoong: Làm  mới 

sân thể thao trên địa bàn các thôn: 

Làng Mới và Đăk Bể

00492 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0 60,000,000

-

UBND xã Mường Hoong: Kinh phí 

hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình nông thôn mới

00502 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000

Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Mường Hoong, đến năm 

2040

140,000,000 140,000,000 140,000,000 0 140,000,000

-

UBND xã Ngọc Linh: Làm mới sân 

thể thao trên địa bàn các thôn: Lê 

Ngọc và Tu Dốp

00492 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0 60,000,000

-

UBND xã Ngọc Linh: Kinh phí hoạt 

động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Chương trình nông thôn mới

00502 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000

-

UBND xã Ngọc Linh: Điện thắp sáng 

dọc các tuyến đường nội thôn Đăk 

Sun

00497 50,000,000 50,000,000 50,000,000 49,992,000 49,992,000 8,000



Nguồn NSTW
Nguồn NSĐP 

đối ứng

Nguồn 

NSTW

Nguồn NSĐP 

đối ứng

Ghi 

chúDự toán năm 

2024

Trong đó

Giải ngân 

năm 2024

TT Nội dung chi
Gắn 

mã 

Kinh phí năm 2024

Nguồn vốn 

năm 2022, 

2023 kéo dài

Tổng cộng

Trong đó

Kinh phí còn lại

-

Lập đồ án quy hoạch chung nông 

thôn mới xã Ngọc Linh, đến năm 

2040

180,000,000 180,000,000 180,000,000 0 180,000,000


